	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT - ĐÔI NAM

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đôi Nam 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Anh Minh
	VKSND TP Hồ Chí Minh

	
	
	Nguyễn Quang Duyệt
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Văn Đông
	VKSND tỉnh Bắc Giang

	
	
	Trần Văn Mạnh 
	

	
	Giải ba 
	Hà Sĩ Thái 
	VKSND tỉnh Kon Tum

	
	
	Lê Văn Tùng
	

	
	Giải ba 
	Dương Hải Nam
	VKSND tỉnh Quảng Ninh

	
	
	Đinh Xuân Bình 
	

	Đôi Nam 
Nhóm 2 
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Trần Hoài Nam
	VKSND tỉnh Quảng Nam

	
	
	Trần Văn Toán 
	

	
	Giải nhì
	Hoàng Thanh Nhã 
	VKSND tỉnh Thái Nguyên

	
	
	Nguyễn Thanh Phong 
	

	
	Giải ba 
	Hoàng Nguyên Đán 
	VKSND TP Hồ Chí Minh

	
	
	Phạm Văn Khải 
	

	
	Giải ba 
	Hồ Bảo Định 
	VKSND tỉnh Tiền Giang

	
	
	Ngô Bảo Duy
	

	Đôi Nam
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Việt Hà
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Trần Trí Thành 
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Thành Đăng
	VKSND tỉnh Vĩnh Phúc 

	
	
	Trần Anh Tuấn 
	

	
	Giải ba 
	Dư Quốc Việt
	VKSND tỉnh Gia Lai

	
	
	Lê Văn Lộc
	

	
	Giải ba 
	Trần Văn Thường
	VKSND tỉnh Khánh Hòa

	
	
	Trương Quang Trung
	

	Đôi Nam
Nhóm 4
(> = 51 tuổi)
	Giải nhất 
	Đỗ Kiến Trúc 
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Nguyễn Viết Cường
	

	
	Giải nhì
	Ngần Văn Nhuôm
	VKSND tỉnh Tiền Giang

	
	
	Trần Quốc Văn
	

	
	Giải ba 
	Nguyễn Quang Dũng
	VKSND Tối cao

	
	
	Phan Duy Chiến
	

	
	Giải ba 
	Lê Hồng Quân
	VKSND tỉnh Bạc Liêu

	
	
	Nguyễn Hoàng Minh
	

	 
	 
	 
	 














	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT - ĐÔI NAM NỮ

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Nguyễn Văn Toản 
	[bookmark: _GoBack]VKS Cấp cao 3 tại TP HCM

	
	
	Huỳnh Ngọc Tâm Như
	

	
	Giải nhì
	Hà Anh Tuân
	VKSND Tối cao

	
	
	Vũ Trần Quỳnh Anh
	

	
	Giải ba 
	Bùi Như Thảo
	VKSND TP Hà Nội

	
	
	Dương Sơn Tiến
	

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Đỗ Việt Hùng 
	VKSND Tối cao

	
	
	Hoàng Thị Thắm
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Quang Hùng
	VKSND Cấp cao 1 tại Hà Nội

	
	
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	

	
	Giải ba 
	 
	Không có giải 3 do bỏ cuộc

	
	
	 
	

	Đôi Nam nữ 
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Lương Thúy Hạnh 
	VKSND tỉnh An Giang

	
	
	Nguyễn Long Hải
	

	
	Giải nhì
	Nguyễn Văn Dương
	VKSND tỉnh Lào Cai

	
	
	Cao Vân Anh
	

	
	Giải ba 
	Hoàng Minh Thành
	VKSND Tối cao

	
	
	Phạm Thị Lý 
	

	 
	 
	 
	 








	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT - ĐƠN NAM

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đơn Nam 
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Dương Hải Nam 
	VKSND tỉnh Quảng Ninh

	
	Giải nhì
	Dương Sơn Tiến 
	VKSND TP Hà Nội

	
	Giải ba 
	Nguyễn Thiện Tùng 
	VKSND tỉnh Lạng Sơn

	
	Giải ba 
	Cao Văn Phương 
	VKSND Tối cao

	Đơn Nam 
Nhóm 2
(31 tuổi - 40 tuổi)
	Giải nhất 
	Trần Văn Toán 
	VKSND tỉnh Quảng Nam

	
	Giải nhì
	Ngô Bảo Duy
	VKSND tỉnh Tiền Giang

	
	Giải ba 
	Hoàng Thanh Nhã 
	VKSND tỉnh Thái Nguyên

	
	Giải ba 
	Nguyễn Lê Thùy 
	VKSND tỉnh Lâm Đồng

	Đơn Nam
Nhóm 3 
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Vũ Quốc Hùng 
	VKSND tỉnh Hòa Bình

	
	Giải nhì
	Trần Anh Tuấn 
	VKSND tỉnh Vĩnh Phúc 

	
	Giải ba 
	Nguyễn Tiến Dũng 
	VKSND tỉnh Hà Giang

	
	Giải ba 
	Dương Trung Nhất 
	VKSND tỉnh Cà Mau

	Đơn Nam 
Nhóm 4
(>= 51 tuổi)
	Giải nhất 
	Đỗ Kiến Trúc
	VKSND TP Hà Nội

	
	Giải nhì
	Phan Duy Chiến 
	VKSND Tối cao

	
	Giải ba 
	Nguyễn Tấn Dạng
	VKSND tỉnh Kiên Giang

	
	Giải ba 
	Nguyễn Quang Dũng 
	VKSND Tối cao

	 
	 
	 
	 







	KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT - ĐƠN NỮ

	

	
	
	
	

	Nội dung 
	Kết quả 
	Vận động viên 
	Đơn vị 

	Đơn Nữ
Nhóm 1
(18 tuổi - 30 tuổi)
	Giải nhất 
	Huỳnh Ngọc Tâm Như 
	VKS Cấp cao 3 tại TPHCM

	
	Giải nhì
	Lê Thị Thu Hương 
	VKSND tỉnh Vĩnh Long

	
	Giải ba 
	Vũ Trần Quỳnh Anh 
	VKSND Tối cao

	
	Giải ba 
	Lê Thị Anh Đào 
	VKSND tỉnh Vĩnh Long

	Đơn Nữ
Nhóm 3
(41 tuổi - 50 tuổi)
	Giải nhất 
	Hoàng Thị Thắm 
	VKSND Tối cao

	
	Giải nhì
	Lương Thúy Hạnh 
	VKSND tỉnh An Giang

	
	Giải ba 
	Cao Vân Anh
	VKSND tỉnh Lào Cai

	 
	 
	 
	 



